
HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX NĂM 2024 

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG 

NỘI DUNG ĐƠN NAM THCS ( 17 vđv) MÃ TRẬN F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠT (PGD ĐĂK HÀ) 

LỘC (PGD IAH’DRAI) 

TRIẾT (LÝ TỰ TRỌNG) 

BÌNH (PGD ĐĂK GLEI) 

KHOA (PGD THÀNH PHỐ) 

PHÚC (LIÊN VIỆT) 

HƯNG (KONPLONG) 

HÙNG (PGD ĐĂK TÔ) 

LỰC  (PGD NGỌC HỒI) 

TOÀN (KONPLONG) 

HÒA (LIÊN VIỆT) 

KIÊN ( PGD ĐĂK HÀ) 

LONG (PGD THÀNH PHỐ) 

KHÔI ( PGD ĐĂK TÔ) 

DUY (TUMƠRÔNG) 

TRUNG ( PGD NGỌC HỒI) 

KHANG (LÝ TỰ TRỌNG) 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

F6 

F7 

F8 

F9 

F10 

F11 

F12 

F13 

F14 

F15 

F16 



HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX NĂM 2024 

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG 

NỘI DUNG ĐƠN NỮ THCS ( 13 vđv) MÃ TRẬN G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÙY (PGD ĐĂK HÀ) 

AN (PGD ĐĂK TÔ) 

TRÂM (PGD THÀNH PHỐ) 

TRANG (LÝ TỰ TRỌNG) 

TRÂM (KONPLONG) 

HIỀN THẢO (LIÊN VIỆT) 

THANH (PGD NGỌC HỒI) 

NGA (PGD THÀNH PHỐ) 

THANH (SA THẦY) 

THƯ (PGD ĐĂK TÔ) 

PHƯƠNG THẢO (LIÊN VIỆT) 

QUỲNH ( LÝ TỰ TRỌNG) 

HOÀNG (PGD NGỌC HỒI) 

G1 

G2 

G3 

G4 

G5 

G6 

G7 

G8 

G9 

G10 

G11 

G12 



HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX NĂM 2024 

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG 

NỘI DUNG ĐÔI NAM THCS ( 7 vđv) MÃ TRẬN H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIÊN – HOÀNG (PGD ĐĂK HÀ) 

KHOA – HUY (PGD THÀNH PHỐ) 

KHÔI – HÙNG (PGD ĐĂK TÔ) 

GIA – PHÁT (KONPLONG) 

PHÚC – HÒA (LIÊN VIỆT) 

LỰC – AN (PGD NGỌC HỒI) 

VĨNH – NGHĨA ( LÝ TỰTRỌNG) 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 



HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX NĂM 2024 

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG 

NỘI DUNG ĐÔI NỮ THCS ( 5 vđv) MÃ TRẬN J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGA – MAI (PGD THÀNH PHỐ) 

THƯ – AN (PGD ĐĂK TÔ) 

NHIÊN – TRANG (LÝ TỰ TRỌNG) 

HOÀNG – THANH (PGD NGỌC HỒI) 

G.UYÊN – THI (LIÊN VIỆT) 

J1 

J2 

J3 

J4 



HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX NĂM 2024 

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG 

NỘI DUNG ĐÔI NAM NỮ THCS ( 6 vđv) MÃ TRẬN I 

 

 

I1 

I2 

I3 

I4 

I5 



HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX NĂM 2024 

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG 

NỘI DUNG ĐỒNG ĐỘI NAM THCS ( 7 ĐỘI) MÃ TRẬN L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGD ĐĂK HÀ 

LÝ TỰ TRỌNG 

PGD (ĐĂK TÔ) 

PGD NGỌC HỒI 

PGD KONPLONG 

PGD THÀNH PHỐ 

LIÊN VIỆT 

L1 

L2 

L3 

L4 

L5 

L6 



HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX NĂM 2024 

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG 

NỘI DUNG ĐỒNG ĐỘI NỮ THCS ( 5 vđv) MÃ TRẬN M 

 

 

 

 

PGD NGỌC HỒI 

LÝ TỰ TRỌNG 

PGD THÀNH PHỐ 

LIÊN VIỆT 

PGD ĐĂK TÔ 

M1 

M2 

M3 

M4 
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